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Câu 1 (1,5 điểm). 


a. Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ.


b. Nêu những đặc điểm chứng minh bộ xương người thích nghi với lao động và đi đứng thẳng? 
Câu 2 (1,5  điểm).
a. Giải thích những đặc điểm của hồng cầu giúp nó có thể thực hiện được chức năng trong cơ thể?

b. Một người đàn ông nặng 65 kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định về hiến máu nhân đạo thì lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu của cơ thể.

- Lượng máu trong cơ thể người đàn ông này là bao nhiêu lít?

- Lượng máu tối đa người đàn ông này có thể cho theo quy định hiến máu nhân đạo là bao nhiêu ml?

- Số lượng hồng cầu của người đàn ông này là bao nhiêu? 
Biết rằng ở nam giới có 80ml máu/kg cơ thể và mỗi ml máu có 4,5 triệu hồng cầu.

Câu 3 (1,5  điểm).
a. Giải thích cơ sở sinh lý của tiếng khóc chào đời?

b. Trong một gia đình có 4 người thì có tới 3 người hút thuốc lá. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ thì người phụ nữ duy nhất trong gia đình không hút thuốc lá đã bị kết luận bị bệnh ung thư do các chất độc hại có trong khói thuốc lá gây lên. Các chất độc hại đó là những chất nào? Người phụ nữ này có thể đã bị bệnh ung thư gì? Theo y học ngày nay thì người phụ nữ này cũng được coi là một hình thức hút thuốc lá khi sống chung với người hút thuốc lá. Theo em, đó là hình thức hút thuốc lá chủ động hay thụ động? Vì sao?

Câu 4 (1,5  điểm).
a. Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

b. Bằng kiến thức sinh học hãy giải thích câu nói "Nhai kỹ no lâu" 

Câu 5 (2,0 điểm).
a. Hãy giải thích câu sau “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”
b. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của 1 học sinh nữ lớp 8 có chứa 700g gluxit, 250 gam prôtêin, 30 gam lipit. Hiệu suất tiêu hóa và hấp thụ của gluxit là 95%, protein là 85 %, lipit là 70 %. Hãy xác định tổng năng lượng mà học sinh đó sản sinh ra trong ngày khi phân giải hoàn toàn các chất có trong khẩu phần ăn nói trên. 
Biết rằng: 1 gam prôtêin khi được phân giải hoàn toàn bởi 0,97 lít ôxi sẽ giải phóng ra 4,1 kcal, 1 gam lipit khi được phân giải hoàn toàn bởi 2,03 lít ôxi sẽ giải phóng ra 9,3 kcal, 1 gam gluxit khi được phân giải hoàn toàn bởi 0,83 lít ôxi sẽ giải phóng ra 4,3 kcal
c. Tại sao nước tiểu được hình thành liên tục nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra vào những lúc nhất định?

Câu 6 (2,0  điểm).
a. Tại sao nói dây thần tủy là dây pha?
b. Điểm khác nhau giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?
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